
Lớp: 1.5 - GVCN: Nguyễn Thị Thủy Tiên

1 038318039379 Lê Bảo An 16/09/2018 Nữ Phường Thới Hòa Lê Quang Vinh Trương Thị Hóa 0367313736

2 058318003784 Nguyễn Trần Khánh An 09/11/2018 Nữ Phường Thới Hòa Nguyễn Văn Dẻo Trần Thị Như Thanh 0969377795

3 020318004430 Phan Huyền Anh 26/10/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Đặng Thị Phượng 0917186633

4 074218006549 Nguyễn Thiên Ân 23/09/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Anh Tú Đặng Thị Lan Anh 0978406456

5 074218006793 Nguyễn Thiên Bảo 01/09/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Minh Vương Nguyễn Liễu Diệu Hằng 0986577772

6 091318005011 Trần Quang Mỹ Duyên 09/04/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Trần Quang Bảo Thái Thị Gái 0975758486

7 046218011092 Dương Trọng Đạt 04/12/2018 Nam Phường Mỹ Phước Dương Minh Tuấn Nguyễn Thị Thu Phương 0903040493

8 074218008886 Lê Kiến Đồng 26/11/2018 Nam Phường Mỹ Phước Lê Văn Vũ Hồ Thị Kim Thủy 0937435991

9 074318002170 Trần Khánh Hà 19/04/2018 Nam Phường Mỹ Phước Đặng Thị Mai Loan 0975153142

10 040318012389 Hoàng Khả Hân 07/06/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Hoàng Nghĩa Trường Nguyễn Thị Hồng Thơm 0362406316

11 074318004319 Nguyễn Khả Hân 21/07/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Thị Mai 0363037234

12 095318007230 Trần Hồ Ngọc Hân 24/09/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Trần Thanh Long Hồ Thị Tiền 0363349469

13 091218011524 Danh Quốc Hòa 26/09/2018 Nam Phường Mỹ Phước Thị Lợi 0389805795

14 083218009824 Bùi Gia Huy 20/09/2018 Nam Phường Mỹ Phước Bùi Văn Hùng Huỳnh Thị Ngọc Hạnh 0379437279

15 040218002041 Đinh Nhật Huy 10/01/2018 Nam Phường Mỹ Phước Đinh Văn Mạnh Bùi Thị Hải 0385370981

16 042218014294 Trần Phúc Hưng 14/12/2018 Nam Phường Mỹ Phước Trần Văn Hóa Trần Thị Liên 0379266308

17 083218009204 Phạm Hoàng Khải 18/09/2018 Nam Phường Mỹ Phước Phạm Hoàng Bảo Trần Thị Bich Phưng 0389040831

18 074218009821 Đặng Anh Khôi 30/12/2018 Nam Phường Mỹ Phước Ng Ngọc Minh Tuyền 0772004516

19 074218007113 Hà Nguyên Khôi 09/10/2018 Nam Phường Mỹ Phước Hà Văn Nhâm Hoàng Thị Sáu 0363249531

20 091218012103 Phạm Minh Khôi 25/07/2018 Nam Phường Mỹ Phước Vũ Thị Hồng Hạnh 0969302304

21 074218004027 Nguyễn Kiệt 05/06/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Thanh Nghĩ Trần Ngọc Bích 0939806468

22 093217005585 Quách Thế Kiệt 07/12/2017 Nam Phường Mỹ Phước Quách Văn Nhứt Thị Hụi 0937339376

23 086318010318 Phan Ngọc Lam 21/06/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Phan Thành Nhân Nguyễn Thị Tâm 0348370464

24 068318013086 Hoàng Tú Linh 03/11/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Hoàng Thanh Bình Nguyễn Thảo Thu Hiền 0983481460

25 074218003063 Phan Vũ Trọng Lộc 10/05/2018 Nam Phường Mỹ Phước Phan Trọng Hùng Vũ Thị Nhiệm 0911226326
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26 080218005605 Huỳnh Hiểu Minh 10/01/2018 Nam Phường Mỹ Phước Huỳnh Thanh Trà Vũ Thị Thu Hằng 0965364373

27 084318007343 Nguyễn Ngọc Trà My 02/01/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Trọng Dương Nguyễn Thị Thắm 0977295470

28 091318014312 Đỗ Trần Khánh Ngân 07/10/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Đỗ Trung Kiên Trần Thị Tình 0976238487

29 096088010673 Lê Diệp Đông Nhi 01/07/2018 Nữ Phường Thới Hòa Lê Thái Duy Diệp Thị Ý 0915523278

30 072318006637 Nguyễn Ngọc An Nhiên 18/12/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Thị Lệ Hằng 0949493377

31 095318005471 Trần Ngọc Khả Như 07/12/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Trần Chí Công Trà Thị Thảo 0396912058

32 038218038338 Phạm Thiến Phong 13/04/2018 Nam Phường Mỹ Phước Phạm Văn Tuyên Bùi Thị Lan 0962734718

33 068218013178 Nguyễn Đỗ Thiên Phúc 01/11/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Thanh Toàn Đỗ Thị Thu Hằng 0866232425

34 074218003053 Phan Vũ Trọng Phúc 10/05/2018 Nam Phường Mỹ Phước Phan Trọng Hùng Vũ Thị Nhiệm 0911226326

35 038218024946 Lê Đình Hoàng Phước 14/10/2018 Nam Phường Mỹ Phước Lê Đình Quan Đỗ Thị Thúy 0972098635

36 070318001702 Phạm Ngọc Như Quỳnh 08/08/2018 Nữ Phường Thới Hòa Phạm Đức Dũng Phạm Thị Bích Dân 0977996161

37 038318001141 Lê Nguyễn Nhã Thi 01/02/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Lê Văn Tiếp Nguyễn Thị Phượng 0387002421

38 074218001252 Nguyễn Phúc Thịnh 05/02/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Tấn Hải Nguyễn Thị Ái Nhân 0975559927

39 038318011273 Nguyễn Thị Thanh Thủy 03/08/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Văn Yến Nguyễn Thị Hoài 0344676901

40 087318009811 Trần Thị Anh Thư 01/12/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Trần Văn Tèo Phạm Thị Tuyết Sương 0987418429

41 095318000313 Võ Anh Thư 28/08/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Võ Thị Mỷ Nhân 0707773326

42 036218008111 Trần Xuân Tiến 07/06/2018 Nam Phường Mỹ Phước Trần Xuân Tuyên Bùi Thị Thủy 0368689133

43 074318002754 Hồ Võ Thảo Trang 30/04/2018 Nữ Phường Thới Hòa Võ Thị Hồng Thắm 0334050805

44 074318004460 Lương Bảo Trâm 03/07/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Lương Minh Úc Đinh Thị Kim Hương 0948652561

45 074218003464 Châu Minh Triết 03/08/2018 Nam Phường Thới Hòa Châu Trâm Anh Lê Thị Thu Hiền 0345049049

46 001318025569 Hà Minh Tuệ 17/06/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Hà Quốc Trinh Nguyễn Thị Tình 0375095262

47 086318006274 Đặng Ngọc Khánh Vy 21/12/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Thị Hồng Ngọc 0338081324

48 074318000740 Trần Diệu Vy 11/02/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Trần Thái Tâm Lâm Thúy Kiều 0347733447

49 096317008450 Phan Thị Ngọc Yến 09/12/2017 Nữ Phường Mỹ Phước Phan Chí Hiện Nguyễn Thị Túy 0327900034
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